
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN LIÊN THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM 

(Ban hành kèm theo Quyết định số  1794  /QĐ-UBND ngày 23   tháng  12  năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam) 

 

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN LIÊN THÔNG CÙNG CẤP 

STT MÃ TTHC TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CƠ QUAN CHỦ TRÌ CƠ QUAN PHỐI HỢP 

 A. DANH MỤC TTHC LIÊN THÔNG GIỮA SỞ, BAN, NGÀNH 

I SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

1 1.005017 
Thành lập trường năng khiếu thể dục thể thao 

thuộc địa phương 
Sở Giáo dục và Đào tạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

II SỞ NỘI VỤ 

 Lĩnh vực thi đua khen thưởng 

1 1.012392 
Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Bộ, ban, 

ngành, tỉnh 
Sở Nội vụ 

Ban Nội chính Tỉnh ủy; Ủy ban 

Kiểm tra Tỉnh ủy; Công an tỉnh; 

Thanh tra tỉnh 

2 1.012393 Thủ tục tặng cờ thi đua của Bộ, ban, ngành, tỉnh Sở Nội vụ 

Ban Nội chính Tỉnh ủy; Ủy ban 

Kiểm tra Tỉnh ủy; Công an tỉnh; 

Thanh tra tỉnh 

3 1.012395 
Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua Bộ, ban, 

ngành, tỉnh 
Sở Nội vụ 

Ban Nội chính Tỉnh ủy; Ủy ban 

Kiểm tra Tỉnh ủy; Công an tỉnh; 

Thanh tra tỉnh 

4 1.012396 
Thủ tục tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất 

sắc” 
Sở Nội vụ 

Ban Nội chính Tỉnh ủy; Ủy ban 

Kiểm tra Tỉnh ủy; Công an tỉnh; 

Thanh tra tỉnh 

5 1.012398 
Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Bộ, ban, 

ngành, tỉnh theo chuyên đề 
Sở Nội vụ 

Ban Nội chính Tỉnh ủy; Ủy ban 

Kiểm tra Tỉnh ủy; Công an tỉnh; 

Thanh tra tỉnh 

6 1.012399 
Thủ tục tặng Cờ thi đua của Bộ, ban, ngành, tỉnh 

theo chuyên đề 
Sở Nội vụ 

Ban Nội chính Tỉnh ủy; Ủy ban 

Kiểm tra Tỉnh ủy; Công an tỉnh; 

Thanh tra tỉnh 

7 1.012401 
Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Bộ, ban, 

ngành, tỉnh về thành tích đột xuất 
Sở Nội vụ 

Ban Nội chính Tỉnh ủy; Ủy ban 

Kiểm tra Tỉnh ủy; Công an tỉnh; 
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Thanh tra tỉnh 

8 1.012402 
Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Bộ, ban, 

ngành, tỉnh cho hộ gia đình 
Sở Nội vụ 

Ban Nội chính Tỉnh ủy; Ủy ban 

Kiểm tra Tỉnh ủy; Công an tỉnh; 

Thanh tra tỉnh 

9 1.012403 
Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Bộ, ban, 

ngành, tỉnh về thành tích đối ngoại 
Sở Nội vụ 

Ban Nội chính Tỉnh ủy; Ủy ban 

Kiểm tra Tỉnh ủy; Công an tỉnh; 

Thanh tra tỉnh 

 Lĩnh vực Tổ chức – biên chế 

1 1.009331 
Thẩm định đề án thành lập tổ chức hành chính nhà 

nước 
Sở Nội vụ Sở, ban, ngành liên quan 

2 1.009332 
Thẩm định đề án tổ chức lại tổ chức hành chính 

nhà nước 
Sở Nội vụ Sở, ban, ngành liên quan 

3 1.009333 
Thẩm định đề án giải thể tổ chức hành chính  nhà 

nước 
Sở Nội vụ Sở, ban, ngành liên quan 

4 1.009319 
Thẩm định đề án thành lập đơn vị sự nghiệp công 

lập 
Sở Nội vụ Sở, ban, ngành liên quan 

5 1.009320 
Thẩm định đề án tổ chức lại đơn vị sự nghiệp 

công lập 
Sở Nội vụ Sở, ban, ngành liên quan 

6 1.009321 
Thẩm định đề án giải thể đơn vị sự nghiệp công 

lập 
Sở Nội vụ Sở, ban, ngành liên quan 

 Lĩnh vực Tổ chức phi chính phủ 

1 1.013020 
Cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ 

quỹ 
Sở Nội vụ Cơ quan, tổ chức liên quan 

2 1.013018 

Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và 

công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ; công 

nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý 

quỹ 

Sở Nội vụ Cơ quan, tổ chức liên quan 

3 1.013019 
Thủ tục công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ; đổi 

tên quỹ 
Sở Nội vụ Cơ quan, tổ chức liên quan 

4 1.013017 Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Sở Nội vụ Cơ quan, tổ chức liên quan 

5 1.013021 cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình Sở Nội vụ Cơ quan, tổ chức liên quan 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=336073
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chỉ hoạt động 

6 1.013022 
Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách mở rộng phạm vi 

hoạt động quỹ 
Sở Nội vụ Cơ quan, tổ chức liên quan 

7 
1.013023 

Quỹ tự giải thể  Sở Nội vụ Cơ quan, tổ chức liên quan 

8 1.012929 Thành lập hội Sở Nội vụ Cơ quan, tổ chức liên quan 

9 1.012945 Chia tách, hợp nhất, sáp nhập hội Sở Nội vụ Cơ quan, tổ chức liên quan 

10 1.012946 Hội tự giải thể Sở Nội vụ Cơ quan, tổ chức liên quan 

11 1.012943 
Thông báo kết quả đại hội và phê duyệt đổi tên 

hội, phê duyệt điều lệ hội 
Sở Nội vụ Cơ quan, tổ chức liên quan 

12 1.012942 
Báo cáo tổ chức đại hội thành lập, đại hội nhiệm 

kỳ, đại hội bất thường của hội 
Sở Nội vụ Cơ quan, tổ chức liên quan 

13 1.012947 
Cho phép hội đặt chi nhánh hoặc văn phòng đại 

diện 
Sở Nội vụ Cơ quan, tổ chức liên quan 

14 1.012927  Công nhận ban vận động thành lập hội (cấp tỉnh) Sở Nội vụ Cơ quan, tổ chức liên quan 

15 1.012948 
Thủ tục cho phép hội hoạt động trở lại sau khi bị 

đình chỉ có thời hạn  
Sở Nội vụ Cơ quan, tổ chức liên quan 

 Lĩnh vực Tôn giáo 

1 1.012672 
Thủ tục đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo có địa 

bàn hoạt động ở một tỉnh 
Sở Nội vụ 

Ban Dân vận TU, UBMTTQ 

tỉnh, Công an tỉnh 

2 1.012661 

Thủ tục đề nghị thành lập, chia, tách, sáp nhập, 

hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc có đại bàn 

hoạt động ở một tỉnh 

Sở Nội vụ 
Ban Dân vận TU, UBMTTQ 

tỉnh, Công an tỉnh 

3 
1.012658 Thủ tục đề nghị sinh hoạt tôn giáo tập trung của 

người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam 
Sở Nội vụ 

Ban Dân vận TU, UBMTTQ 

tỉnh, Công an tỉnh 

4 1.012648 

Thủ tục đề nghị mời tổ chức, cá nhân nước ngoài 

vào Việt Nam thực hiện hoạt động tôn giáo ở một 

tỉnh 

Sở Nội vụ Công an tỉnh 

5 1.012646 
Thủ tục đề nghị mời chức sắc, nhà tu hành là 

người nước ngoài đến giảng đạo cho tổ chức được 
Sở Nội vụ Công an tỉnh 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=358234
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=358368
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=342851
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=346237&qdcbid=91199&r_url=danh_sach_tthc
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=342834
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=342770
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=342772
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cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo ở một 

tỉnh 

6 

 

1.012644 

 

Thủ tục đề nghị thay đổi trụ sở của tổ chức tôn 

giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc 
Sở Nội vụ Công an tỉnh 

7 1.012639 

Thủ tục đề nghị tự giải thể của tổ chức tôn giáo có 

địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định hiến 

chương 

Sở Nội vụ Công an tỉnh 

8 
 

1.012637 

Thủ tục đề nghị giải thể tổ chức tôn giáo trực 

thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy 

định của hiến chương của tổ chức 

Sở Nội vụ 
Ban Dân vận TU, UBMTTQ 

tỉnh, Công an tỉnh 

9 1.012632 

Thủ tục đề nghị cấp chứng nhận đăng ký hoạt 

động tôn giáo cho tổ chức có địa bàn hoạt động ở 

một tỉnh 

Sở Nội vụ 
Ban Dân vận TU, UBMTTQ 

tỉnh, Công an tỉnh  

10 1.012606 

Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn 

giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ 

chức ở nhiều huyện thuộc một tỉnh hoặc nhiều tỉnh 

Sở Nội vụ Công an tỉnh 

11 

 

1.012605 

 

Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ 

trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng 

ký có quy mô tổ chức ở nhiều huyện thuộc một 

tỉnh hoặc ở nhiều tỉnh 

Sở Nội vụ Công an tỉnh 

12 1.012657 

Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm 

sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài 

cư trú hợp pháp tại Việt Nam 

Sở Nội vụ 
Ban Dân vận TU, UBMTTQ 

tỉnh, Công an tỉnh 

13 1.012656 
Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn 

giáo tập trung của người nước ngoài cư trú hợp 

pháp tại Việt Nam trong địa bàn một tỉnh 

Sở Nội vụ 
Ban Dân vận TU, UBMTTQ 

tỉnh, Công an tỉnh 

14 1.012653 
Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn 

giáo tập trung của người nước ngoài cư trú hợp 

pháp tại Việt Nam đến địa bàn tỉnh khác 

Sở Nội vụ 
Ban Dân vận TU, UBMTTQ 

tỉnh, Công an tỉnh 

15 1.012651 
Thủ tục thông báo thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn 

giáo tập trung của người nước ngoài cư trú hợp 
Sở Nội vụ 

Ban Dân vận TU, UBMTTQ 

tỉnh, Công an tỉnh 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=128256&qdcbid=2851&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=128256&qdcbid=2851&r_url=danh_sach_tthc
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=342768
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=346242&qdcbid=91199&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=346243&qdcbid=91199&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=346246&qdcbid=91199&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=346256&qdcbid=91199&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=128265&qdcbid=2851&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=128265&qdcbid=2851&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=346257&qdcbid=91199&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=346232&qdcbid=91199&r_url=danh_sach_tthc
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=342832
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=342799
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=342775
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pháp tại Việt Nam 

16 1.012604 

Thủ tục thông báo về việc tiếp nhận tài trợ của tổ 

chức, cá nhân nước ngoài để hỗ trợ hoạt động đào 

tạo, bồi dưỡng về tôn giáo cho người chuyên hoạt 

động tôn giáo; sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, xây 

dựng mới cơ sở tôn giáo; tổ chức các nghi lễ tôn 

giáo hoặc cuộc lễ tôn giáo; xuất bản, nhập khẩu 

kinh sách, văn hóa phẩm tôn giáo, đồ dùng tôn 

giáo của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực 

thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh 

Sở Nội vụ 
Ban Dân vận TU, UBMTTQ 

tỉnh, Công an tỉnh 

 Lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác thanh niên 

1 2.001717 
Thủ tục thành lập tổ chức thanh niên xung phong 

ở cấp tỉnh 

Sở Nội vụ  Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ 

Chí Minh cấp tỉnh 

2 1.003999 
Thủ tục giải thể tổ chức thanh niên xung phong ở 

cấp tỉnh 

Sở Nội vụ  Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ 

Chí Minh cấp tỉnh 

3 2.001683 
Thủ tục xác nhận phiên hiệu thanh niên xung 

phong ở cấp tỉnh 

Sở Nội vụ  Hội Cựu thanh niên xung 

phong tỉnh 

III SỞ XÂY DỰNG 

1 1.002701 

Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy 

hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công 

trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền 

phê duyệt của UBND cấp tỉnh 

Sở Xây dựng 

Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Tài 

nguyên và Môi trường, Sở 

Công thương, Sở Nông nghiệp 

và phát triển nông thôn, Sở 

giao thông Vân ̣ tải, Ban 

QLDA đầu tư xây dựng tỉnh 

Hà Nam, Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố và các cơ 

quan liên quan khác (nếu có) 

2 

 

1.009974 

 

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình 

cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn 

giáo /Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn 

cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn 

Sở Xây dựng 

Sở Tài nguyên và Môi trường, 

Công an tỉnh (PCCC) và các 

cơ quan liên quan khác (nếu có 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=346234&qdcbid=91199&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=286097&qdcbid=49990&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=286116&qdcbid=49990&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=286117&qdcbid=49990&r_url=danh_sach_tthc
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cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án). 

3 1.009975 

Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với 

công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình 

Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín 

ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành 

tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến 

trong đô thị/Dự án). 

Sở Xây dựng 

Sở Tài nguyên và Môi trường, 

Công an tỉnh (PCCC) và các 

cơ quan liên quan khác (nếu có 

4 

 

1.009976 

 

Cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp đặc biệt, 

cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo 

tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, 

tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình 

không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình 

theo tuyến trong đô thị/Dự án). 

Sở Xây dựng 

Sở Tài nguyên và Môi trường, 

Công an tỉnh (PCCC) và các 

cơ quan liên quan khác (nếu có 

5 

 

1.009974 

 

Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp 

đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn 

giáo/ Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn 

cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn 

cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án). 

Sở Xây dựng 

Sở Tài nguyên và Môi trường, 

Công an tỉnh (PCCC) và các 

cơ quan liên quan khác (nếu có 

6 1.009492 

Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây 

dựng/ điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu 

tư xây dựng của cơ quan chuyên môn về xây dựng 

Sở Xây dựng 

Sở Công thương, Phòng cảnh 

sát PCCC&CNCH- Công an 

tỉnh, Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở 

Tài nguyên và Môi trường, Sở 

Công thương, Sở Nông nghiệp 

và phát triển nông thôn, Sở 

giao thông Vân ̣ tải và các cơ 

quan liên quan khác (nếu có) 

7 1.012911 
Thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự 

án bất động sản do UBND cấp tỉnh quyết định 

việc đầu tư 

Sở Xây dựng 

Sở Công thương, Sở Kế hoạch 

và đầu tư, Sở Tài nguyên và 

Môi trường, , Sở Nông nghiệp 

và phát triển nông thôn và các 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=283260&qdcbid=47929&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=283257&qdcbid=47929&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=283257&qdcbid=47929&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=283259&qdcbid=47929&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=285782&qdcbid=49689&r_url=danh_sach_tthc
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=355621
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cơ quan liên quan khác (nếu có) 

8 1.012886 

Thủ tục điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư 

đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư làm chủ đầu 

tư đối với dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung 

cư không bằng nguồn vốn đầu tư công 

Sở Xây dựng 

Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Tài 

nguyên và Môi trường và các cơ 

quan liên quan khác (nếu có) 

IV SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ  PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

1 1.003397 Hỗ trợ dự án liên kết (cấp tỉnh) 
Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài 

chính; các Sở ngành liên quan 

2 1.000055 
Phê duyệt hoặc điều chỉnh phương án quản lý 

rừng bền vững của chủ rừng là tổ chức 

Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 
Các Sở, ngành có liên quan 

3 1.012688 Quyết định giao rừng cho tổ chức 
Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

Sở Tài nguyên và Môi trường 

va các cơ quan liên quan 

V SỞ KẾ HOẠCH & ĐẦU TƯ 

 Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 

1 2.001610 Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân Sở Kế hoạch và Đầu tư Cơ quan thuế 

2 2.001583 Đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên Sở Kế hoạch và Đầu tư Cơ quan thuế 

3 2.001199 
Đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên 

trở lên 
Sở Kế hoạch và Đầu tư Cơ quan thuế 

4 2.002043 Đăng ký thành lập công ty cổ phần Sở Kế hoạch và Đầu tư Cơ quan thuế 

5 2.002042 Đăng ký thành lập công ty hợp danh Sở Kế hoạch và Đầu tư Cơ quan thuế 

6 

 

2.002041 

 

Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh 

nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty 

TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) 

Sở Kế hoạch và Đầu tư Cơ quan thuế 

7 2.002069 

Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện 

(đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, 

công ty cổ phần, công ty hợp danh) 

Sở Kế hoạch và Đầu tư Cơ quan thuế 

8 

 

2.002031 

 

Đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung 

đăng ký hoạt động, tạm ngừng kinh doanh, tiếp 

tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo, chấm 

Sở Kế hoạch và Đầu tư Cơ quan thuế 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=155297&qdcbid=49689&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=155298&qdcbid=49689&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=155299&qdcbid=49689&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=155300&qdcbid=49689&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=155301&qdcbid=49689&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=155302&qdcbid=49689&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=155302&qdcbid=49689&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=155331&qdcbid=49689&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=155370&qdcbid=49689&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=155370&qdcbid=49689&r_url=danh_sach_tthc
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dứt hoạt động đối với chi nhánh, văn phòng đại 

diện, địa điểm kinh doanh trong trường hợp chi 

nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh 

khác tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi 

doanh nghiệp đặt trụ sở chính đối với doanh 

nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy 

chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận 

đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị 

pháp lý tương đương 

9 2.002072 Thông báo lập địa điểm kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Cơ quan thuế 

10 2.002045 
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi 

nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh 
Sở Kế hoạch và Đầu tư Cơ quan thuế 

11 

 

1.005176 

 

Đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung 

đăng ký hoạt động, tạm ngừng kinh doanh, tiếp 

tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo, chấm 

dứt hoạt động đối với chi nhánh, văn phòng đại 

diện, địa điểm kinh doanh trên Giấy phép đầu tư, 

Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng 

nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá 

trị pháp lý tương đương, Giấy chứng nhận đăng 

ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện do Cơ 

quan đăng ký đầu tư cấp đối với chi nhánh, văn 

phòng đại diện, địa điểm kinh doanh cùng tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp 

đặt trụ sở chính 

Sở Kế hoạch và Đầu tư Cơ quan thuế 

12 2.002085 
Đăng ký doanh nghiệp đối với các công ty được 

thành lập trên cơ sở chia công ty 
Sở Kế hoạch và Đầu tư Cơ quan thuế 

13 2.002083 
Đăng ký doanh nghiệp đối với các công ty được 

thành lập trên cơ sở tách công ty 
Sở Kế hoạch và Đầu tư Cơ quan thuế 

14 2.002059 
Hợp nhất doanh nghiệp (đối với công ty trách 

nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và công ty hợp 
Sở Kế hoạch và Đầu tư Cơ quan thuế 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=155337&qdcbid=49689&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=155343&qdcbid=49689&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=155344&qdcbid=49689&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=155344&qdcbid=49689&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=155355&qdcbid=49689&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=155359&qdcbid=49689&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=155363&qdcbid=49689&r_url=danh_sach_tthc
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danh) 

15 

 

2.002060 

 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp 

đối với công ty nhận sáp nhập (đối với công ty 

trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và công ty 

hợp danh) 

Sở Kế hoạch và Đầu tư Cơ quan thuế 

16 2.002057 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp 

đối với công ty bị tách (đối với công ty trách 

nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần) 

Sở Kế hoạch và Đầu tư Cơ quan thuế 

17 2.002034 
Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công 

ty cổ phần và ngược lại 
Sở Kế hoạch và Đầu tư Cơ quan thuế 

18 

 

2.002032 

 

Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty 

hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty 

cổ phần 

Sở Kế hoạch và Đầu tư Cơ quan thuế 

19 2.002033 

Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn một 

thành viên thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai 

thành viên trở lên 

Sở Kế hoạch và Đầu tư Cơ quan thuế 

20 1.010027 

Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn hai 

thành viên trở lên thành công ty trách nhiệm hữu 

hạn một thành viên 

Sở Kế hoạch và Đầu tư Cơ quan thuế 

21 2.002023 Giải thể doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư Cơ quan thuế 

22 2.002022 

Giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo 

quyết định của Tòa án 

Sở Kế hoạch và Đầu tư Cơ quan thuế 

23 2.002020 
Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại 

diện, địa điểm kinh doanh 
Sở Kế hoạch và Đầu tư Cơ quan thuế 

24 2.000416 
Chuyển đổi doanh nghiệp thành doanh nghiệp xã 

hội 
Sở Kế hoạch và Đầu tư Cơ quan thuế 

25 1.010030 

Cấp đổi Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu 

tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương 

đương sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

Sở Kế hoạch và Đầu tư Cơ quan thuế 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=155364&qdcbid=49689&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=155364&qdcbid=49689&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=155361&qdcbid=49689&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=155366&qdcbid=49689&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=155368&qdcbid=49689&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=155368&qdcbid=49689&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=155367&qdcbid=49689&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=285737&qdcbid=49689&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=169263&qdcbid=49689&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=169181&qdcbid=49689&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=169257&qdcbid=49689&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=169542&qdcbid=49689&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=285717&qdcbid=49689&r_url=danh_sach_tthc
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nghiệp trong trường hợp không thay đổi nội dung 

đăng ký kinh doanh và có thay đổi nội dung đăng 

ký kinh doanh 

 Lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 

1 2.002418 

Hỗ trợ tư vấn, công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ 

và vừa, hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực, hỗ trợ 

doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và 

tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị 

Sở Kế hoạch và Đầu tư Các cơ quan có liên quan 

 Lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh 

1 3.000242 
Cấp văn bản cho phép sử dụng thẻ ABTC tại địa 

phương 
Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Gồm các Sở Ban ngành thuộc 

tỉnh 

 Lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam 

1 1.009642 
Thủ tục chấp thuận nhà đầu tư của UBND cấp 

tỉnh 
Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Các Sở, ngành, cơ quan, đơn 

vị có liên quan 

2 1.009644 
Thủ tục điều chỉnh văn bản chấp thuận nhà đầu tư 

của UBND cấp tỉnh 
Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Các Sở, ngành, cơ quan, đơn 

vị có liên quan 

3 1.009645 
Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND 

cấp tỉnh 
Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Các Sở, ngành, cơ quan, đơn 

vị có liên quan 

4 1.009646 

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm quyền 

của chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp 

tỉnh 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị 

có liên quan 

5 1.009649 

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp 

nhà đầu tư chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ 

dự án đầu tư đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp 

thuận của UBND cấp tỉnh 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Các Sở, ngành, cơ quan, đơn 

vị có liên quan 

6 

 

1.009650 

 

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp 

nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư là 

tài sản bảo đảm đối với dự án thuộc thẩm quyền 

chấp thuận của UBND cấp tỉnh 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Các Sở, ngành, cơ quan, đơn 

vị có liên quan 

7 1.009652 

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp 

chia, tách, sáp nhập dự án đầu tư đối với dự án 

thuộc thẩm quyền chấp thuận của UBND cấp tỉnh 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Các Sở, ngành, cơ quan, đơn 

vị có liên quan 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=285757&qdcbid=49689&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=285758&qdcbid=49689&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=285760&qdcbid=49689&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=285753&qdcbid=49689&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=285754&qdcbid=49689&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=285754&qdcbid=49689&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=285762&qdcbid=49689&r_url=danh_sach_tthc
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8 
 

1.009653 

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp 

chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại 

hình tổ chức kinh tế đối với dự án thuộc thẩm 

quyền chấp thuận của UBND cấp tỉnh 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Các Sở, ngành, cơ quan, đơn 

vị có liên quan 

9 

 

1.009654 

 

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp 

sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với 

đất thuộc dự án đầu tư để góp vốn vào doanh 

nghiệp đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp 

thuận của UBND cấp tỉnh 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Các Sở, ngành, cơ quan, đơn 

vị có liên quan 

10 1.009655 

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp 

sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với 

đất thuộc dự án đầu tư để hợp tác kinh doanh đối 

với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của 

UBND cấp tỉnh 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Các Sở, ngành, cơ quan, đơn 

vị có liên quan 

11 1.009659 

Thủ tục gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu 

tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư 

của UBND cấp tỉnh hoặc Sở Kế hoạch và Đầu tư 

cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Các Sở, ngành, cơ quan, đơn 

vị có liên quan 

 Lĩnh vực Đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn 

1 2.000765 

Cam kết hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp đầu tư vào 

nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 

57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Các Sở, ban, ngành  

có liên quan 

 Lĩnh vực Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 

1 1.009491 

Thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, quyết 

định chủ trương đầu tư dự án PPP do nhà đầu tư 

đề xuất 

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hội đồng thẩm định  

2 1.009492 
Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, quyết định 

phê duyệt dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất 
Sở Kế hoạch và Đầu tư Hội đồng thẩm định  

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=285763&qdcbid=49689&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=285755&qdcbid=49689&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=285755&qdcbid=49689&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=285776&qdcbid=49689&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=285764&qdcbid=49689&r_url=danh_sach_tthc
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3 1.009493 

Thẩm định nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư, 

quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án 

PPP do nhà đầu tư đề xuất 

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hội đồng thẩm định  

4 1.009494 

Thẩm định nội dung điều chỉnh báo cáo nghiên 

cứu khả thi, quyết định phê duyệt điều chỉnh dự 

án PPP do nhà đầu tư đề xuất 

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hội đồng thẩm định  

VI SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH & XÃ HỘI  

1 2.000111 
Hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao 

động 

Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội 
Bảo hiểm xã hội tỉnh 

2 2.002341 

Giải quyết chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh 

nghề nghiệp của người lao động giao kết hợp 

đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động, 

gồm: Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp; khám bệnh, 

chữa bệnh nghề nghiệp; phục hồi chức năng lao 

động 

Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội 
Bảo hiểm xã hội tỉnh 

3 

 

2.000205 

 

Hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh nghề nghiệp cho 

người lao động phát hiện bị bệnh nghề nghiệp khi 

đã nghỉ hưu hoặc không còn làm việc trong các 

nghề, công việc có nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp 

Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội 
Bảo hiểm xã hội tỉnh 

4 1.010816 
Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt 

động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 

Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội 

Hội đồng giám định y khoa 

(Sở Y tế) 

5 2.000205 
Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước 

ngoài làm việc tại Việt Nam 

Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội 
Sở Tư pháp 

6 2.001157 
Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã 

hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến 

Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội  
Sở Nội vụ 

7 2.001396 
Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung 

phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến 

Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội  
Sở Nội vụ 

VII SỞ Y TẾ 

1 1.003691 Khám GĐYK đối với người hoạt động kháng chiến Sở Y tế Sở Lao động Thương binh và 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=110929&qdcbid=80467&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=110929&qdcbid=80467&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=110929&qdcbid=80467&r_url=danh_sach_tthc
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bị phơi nhiễm với chất độc hóa học quy định tại Điều 

38 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 

năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng 

dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người 

có công với cách mạng  

Xã hội 

2 1.003662 

Khám GĐYK đối với Con đẻ của người hoạt động 

kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học quy 

định tại Điều 38 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP  

Sở Y tế 
Sở Lao động Thương binh và 

Xã hội 

3 1.002360 
Khám giám định thương tật lần đầu do Trung tâm 

giám định y khoa tỉnh thực hiện  
Sở Y tế 

Sở Lao động Thương binh và 

Xã hội 

 

4 

 

1.002392 

Khám giám định đối với trường hợp bổ sung vết 

thương do Trung tâm giám định y khoa tỉnh, 

thành phố thực hiện 

Sở Y tế 
Sở Lao động Thương binh và 

Xã hội 

 

5 

 

1.002405 

Khám giám định đối với trường hợp vết thương 

còn sót do Trung tâm giám định y khoa tỉnh, 

thành phố thực hiện  

Sở Y tế 
Sở Lao động Thương binh và 

Xã hội 

 

6 

 

1.002412 

Khám giám định đối với trường hợp vết thương 

tái phát do Trung tâm giám định y khoa tỉnh, 

thành phố thực hiện  

Sở Y tế 
Sở Lao động Thương binh và 

Xã hội 

 

7 

 

2.001022 

Khám giám định đối với trường hợp đã được xác 

định tỷ lệ tạm thời do Trung tâm giám định y 

khoa tỉnh, thành phố thực hiện  

Sở Y tế 
Sở Lao động Thương binh và 

Xã hội 

8 1.001523 

Đề nghị bổ nhiệm giám định viên pháp y và giám 

định viên pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của 

Sở Y tế  

Sở Y Tế  Sở Tư pháp 

9 1.001514 

Đề nghị miễn nhiệm giám định viên pháp y và 

giám định viên pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền 

của Sở Y tế  

Sở Y Tế Sở Tư pháp 

VIII SỞ TƯ PHÁP 

1 1.003118 Thành lập Hội công chứng viên Sở Tư pháp Sở Nội vụ 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=182106&qdcbid=49910&r_url=danh_sach_tthc
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IX SỞ CÔNG THƯƠNG 

1 1.012567 
Giao tài sản kết cấu hạ tầng chợ do cấp tỉnh quản 

lý 
Sở Công Thương 

Sở Tài chính và các Sở, ngành, 

đơn vị liên quan 

2 1.012569 Thu hồi tài sản kết cấu hạ tầng chợ Sở Công Thương 
Sở Tài chính và các Sở, ngành, 

đơn vị liên quan 

X BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHIỆP 

 Lĩnh vực Quy hoạch và Xây dựng 

1 

 

1.003011 

 

Thủ tục thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy 

hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công 

trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền 

phê duyệt của UBND cấp tỉnh 

Ban Quản lý các khu công 

nghiệp 

Sở Xây dựng và các cơ quan 

liên quan khác (nếu có) 

 Lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam 

2 1.009748 

Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của Ban 

Quản lý quy định tại khoản 7 Điều 33 Nghị định 

số 31/2021/NĐ-CP 

Ban Quản lý các khu công 

nghiệp 

Các sở, ngành, cơ quan có liên 

quan 

3 1.009757 

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm quyền 

chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh 

Ban Quản lý các khu công 

nghiệp 

Các sở, ngành, cơ quan có liên 

quan 

4 

 

1.009759 

 

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm quyền 

chấp thuận chủ trương đầu tư của Ban Quản lý 

Ban Quản lý các khu công 

nghiệp 

Các sở, ngành, cơ quan có liên 

quan 

5 1.009762 

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp 

nhà đầu tư chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ 

dự án đầu tư 

Ban Quản lý các khu công 

nghiệp 

Các sở, ngành, cơ quan có liên 

quan 

6 1.009763 

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp 

nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư là 

tài sản bảo đảm đối với dự án đầu tư thuộc thẩm 

quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND 

cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý 

Ban Quản lý các khu công 

nghiệp 

Các sở, ngành, cơ quan có liên 

quan 

7 1.009764 Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp Ban Quản lý các khu công Các sở, ngành, cơ quan có liên 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=154809&qdcbid=4076&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=154809&qdcbid=4076&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=305263&qdcbid=49969&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=305263&qdcbid=49969&r_url=danh_sach_tthc
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chia, tách, sáp nhập dự án đầu tư đối với dự án 

đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương 

đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý 

nghiệp quan 

8 1.009765 

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp 

chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại 

hình tổ chức kinh tế đối với dự án đầu tư thuộc 

thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của 

UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý 

Ban Quản lý các khu công 

nghiệp 

Các sở, ngành, cơ quan có liên 

quan 

9 1.009766 

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp 

sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với 

đất thuộc dự án đầu tư để góp vốn vào doanh 

nghiệp đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền 

chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh 

hoặc Ban Quản lý 

Ban Quản lý các khu công 

nghiệp 

Các sở, ngành, cơ quan có liên 

quan 

10 1.009767 

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp 

sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với 

đất thuộc dự án đầu tư để hợp tác kinh doanh đối 

với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận 

chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban 

Quản lý 

Ban Quản lý các khu công 

nghiệp 

Các sở, ngành, cơ quan có liên 

quan 

11 1.009768 

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, 

quyết định của tòa án, trọng tài đối với dự án đầu 

tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư (Khoản 

3 Điều 54 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP) 

Ban Quản lý các khu công 

nghiệp 

Các sở, ngành, cơ quan có liên 

quan 

12 1.009770 

Thủ tục gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu 

tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp 

thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc 

Ban Quản lý 

Ban Quản lý các khu công 

nghiệp 

Các sở, ngành, cơ quan có liên 

quan 

XI SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

1 1.003888 
Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin 

khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước 
Sở Thông tin và Truyền thông Văn phòng UBND tỉnh 
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ngoài, tổ chức nước ngoài 

2 2.001173 Cho phép họp báo (nước ngoài) Sở Thông tin và Truyền thông Văn phòng UBND tỉnh 

XII SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

1 1.001777 Cấp giấy phép đào tạo lái xe ô tô Sở Giao thông vận tải 
Sở Lao động - Thương binh và 

xã hội 

2 1.005210 
Cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe ô tô bị mất, bị 

hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung khác 
Sở Giao thông vận tải 

Sở Lao động - Thương binh và 

xã hội 

3 1.002030 

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy 

chuyên dùng lần đầu (xe máy chuyên dùng đang 

hoạt động, tập kết ngoài địa phương) 

Sở Giao thông vận tải Sở Giao thông vận tải các tỉnh 

4 2.000881 

Thủ tục sang tên chủ sở hữu xe máy chuyên dùng 

trong cùng một tỉnh, thành phố (xe máy chuyên 

dùng đang hoạt động, tập kết ngoài địa phương) 

Sở Giao thông vận tải Sở Giao thông vận tải các tỉnh 

5 1.001994 

Đăng ký xe máy chuyên dùng từ tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương khác chuyển đến (xe máy 

chuyên dùng đang hoạt động, tập kết ngoài địa 

phương)  

Sở Giao thông vận tải Sở Giao thông vận tải các tỉnh 

6 1.002007 

Di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng ở khác 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (xe máy 

chuyên dùng đang hoạt động, tập kết ngoài địa 

phương) 

Sở Giao thông vận tải Sở Giao thông vận tải các tỉnh 

7 2.002285 Đăng ký khai thác tuyến Sở Giao thông vận tải Sở Giao thông vận tải các tỉnh 

8 2.000872 

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy 

chuyên dùng có thời hạn (xe máy chuyên dùng 

đang hoạt động, tập kết ngoài địa phương) 

Sở Giao thông vận tải Sở Giao thông vận tải các tỉnh 

9 2.000847 
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy 

chuyên dụng bị mất 
Sở Giao thông vận tải 

Cơ quan đăng tải thông tin 

(truyền hình, báo trí địa phương) 

10 1.001623 

Cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường 

hợp điều chỉnh hạng xe đào tạo, lưu lượng đào 

tạo. 

Sở Giao thông vận tải 
Sở Lao động - Thương binh và 

xã hội 
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XIII SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

1 1.012848 

Nộp tiền để nhà nước bổ sung diện tích đất 

chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử 

dụng đất trồng lúa đối với công tình có diện tích 

đất chuyên trồng lúa trên địa bàn 02 huyện trở lên 

Sở Tài nguyên và Môi trường Sở Tài chính 

 B. DANH MỤC TTHC LIÊN THÔNG CÙNG CẤP CỦA UBND CẤP HUYỆN 

1 1.001612 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Phòng Tài chính - Kế hoạch Cơ quan thuế 

2 2.000720 Đăng ký thay đổi nội dung hộ kinh doanh Phòng Tài chính - Kế hoạch Cơ quan thuế 

3 1.001266 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh Phòng Tài chính - Kế hoạch Cơ quan thuế 

4 2.000575 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Phòng Tài chính - Kế hoạch Cơ quan thuế 

5 1.005280 

Đăng ký thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 

xã; đăng ký chuyển đổi tổ hợp tác thành hợp tác 

xã; đăng ký khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

chia, tách, hợp nhất 

Phòng Tài chính - Kế hoạch Cơ quan thuế 

6 2.002123 
Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, 

thông báo địa điểm kinh doanh 
Phòng Tài chính - Kế hoạch Cơ quan thuế 

7 1.005377 

Thông báo tạm ngừng kinh doanh/ tiếp tục kinh 

doanh trở lại đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 

xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh 

doanh 

Phòng Tài chính - Kế hoạch Cơ quan thuế 

8 2.002635 

Đề nghị thay đổi tên tổ hợp tác, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, 

địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp 

tác xã do xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp 

Phòng Tài chính - Kế hoạch Cơ quan thuế 

9 2.002637 

Đăng ký thành lập tổ hợp tác; đăng ký tổ hợp tác 

trong trường hợp đã được thành lập trước ngày 

Luật Hợp tác xã có hiệu lực thi hành, thuộc đối 

Phòng Tài chính - Kế hoạch Cơ quan thuế 
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tượng phải đăng ký theo quy định tại khoản 2 

Điều 107 Luật Hợp tác xã 2023 

10 2.002641 
Thông báo tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh 

doanh trở lại đối với tổ hợp tác 
Phòng Tài chính - Kế hoạch Cơ quan thuế 

11 2.002642 Chấm dứt hoạt động tổ hợp tác Phòng Tài chính - Kế hoạch Cơ quan thuế 

12 2.002640 
Hiệu đính, cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký tổ 

hợp tác xã 
Phòng Tài chính - Kế hoạch Cơ quan thuế 

13 1.001731 
Hỗ trợ chi phí mai táng phí cho đối tượng bảo trợ 

xã hội 

Phòng Lao động, Thương 

binh & xã hội 
Phòng Tài chính - Kế hoạch 

14 2.000633 
Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục 

đích kinh doanh 
Phòng Kinh tế - Hạ tầng Phòng Tài chính - Kế hoạch 

15 2.001240 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm rượu Phòng Kinh tế - Hạ tầng Phòng Tài chính - Kế hoạch 

16 2.000181 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Phòng Kinh tế - Hạ tầng Phòng Tài chính - Kế hoạch 

17 2.001283 
Thủ tục cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

cửa hàng bán lẻ LPG chai 
Phòng Kinh tế - Hạ tầng 

Phòng Tài chính - Kế hoạch, 

Công an huyện 

18 2.001885 

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt 

động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công 

cộng 

Phòng Văn hóa thông tin Phòng Tài chính - Kế hoạch 

II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH/NHÓM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN LIÊN THÔNG GIỮA CÁC CẤP  

STT 
 

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
CƠ QUAN  

CHỦ TRÌ 

CƠ QUAN PHỐI HỢP 

I NGÀNH NỘI VỤ 

 Lĩnh vực tôn giáo 

1 1.012672 
Thủ tục đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt 

động ở một tỉnh 
Sở Nội vụ UBND cấp huyện, cấp xã 

2 1.012661 
Thủ tục đề nghị thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ 

chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh 
Sở Nội vụ UBND cấp huyện, cấp xã 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=346219&qdcbid=91199&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=346237&qdcbid=91199&r_url=danh_sach_tthc
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3 1.012658 
Thủ tục đề nghị sinh hoạt tôn giáo tập trung cả người nước 

ngoài cư trú hợp pháp ở Việt Nam 
Sở Nội vụ UBND cấp huyện, cấp xã 

4 1.012648 
Thủ tục đề nghị mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào Việt 

Nam thực hiện hoạt động tôn giáo ở một tỉnh 
Sở Nội vụ UBND cấp huyện, cấp xã 

5 1.012646 

Thủ tục đề nghị mời chức sắc, nhà tu hành là người nước 

ngoài đến giảng đạo cho tổ chức được cấp chứng nhận đăng 

ký hoạt động tôn giáo ở một tỉnh 

Sở Nội vụ UBND cấp huyện, cấp xã 

6 1.012644 
Thủ tục đề nghị thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức 

tôn giáo trực thuộc 
Sở Nội vụ UBND cấp huyện, cấp xã 

7 1.012642 
Thủ tục thông báo thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ 

chức tôn giáo trực thuộc 
Sở Nội vụ UBND cấp huyện, cấp xã 

8 1.012639 
Thủ tục đề nghị tự giải thể tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt 

động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương 
Sở Nội vụ UBND cấp huyện, cấp xã 

9 1.012637 
Thủ tục đề nghị giải thể tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt 

động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương của tổ chức 
Sở Nội vụ UBND cấp huyện, cấp xã 

10 1.012632 
Thủ tục đề nghị cấp chứng nhận đang ký hoạt động tôn giáo 

cho tổ chức có địa bàn hoạt động ở một tỉnh 
Sở Nội vụ UBND cấp huyện, cấp xã 

11 1.012606 

Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa 

điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở nhiều huyện 

thuộc một tỉnh hoặc nhiều tỉnh 

Sở Nội vụ UBND cấp huyện, cấp xã 

12 1.012605 

Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở 

tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức 

ở nhiều huyện thuộc một tỉnh hoặc ở nhiều tỉnh 

Sở Nội vụ UBND cấp huyện, cấp xã 

13 1.012657 

Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt 

tôn giáo tập trung của người nước ngoài cư trú hợp pháp tại 

Việt Nam 

Sở Nội vụ UBND cấp huyện, cấp xã 

14 1.012656 
Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập 

trung của người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam 

trong địa bàn một tỉnh 

Sở Nội vụ UBND cấp huyện, cấp xã 

15 1.012653 
Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập 

trung của người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam 
Sở Nội vụ UBND cấp huyện, cấp xã 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=346221&qdcbid=91199&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=346238&qdcbid=91199&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=346239&qdcbid=91199&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=346241&qdcbid=91199&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=346243&qdcbid=91199&r_url=danh_sach_tthc
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=342760
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=342707
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=342706
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=342833
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=342832
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=342799
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đến địa bàn tỉnh khác 

16 1.012651 
Thủ tục thông báo thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập 

trung của người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam 
Sở Nội vụ UBND cấp huyện, cấp xã 

 Lĩnh vực Chính quyền địa phương 

1 2.000465 Thủ tục thành lập thôn mới, tổ dân phố mới Sở Nội vụ UBND cấp huyện 

2 1.012268 Thủ tục phân loại đơn vị hành chính cấp xã Sở Nội vụ UBND cấp huyện 

II NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

1 1.003727 Công nhận làng nghề truyền thống 
Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 
Ủy ban nhân dân cấp huyện 

2 1.003712 Công nhận nghề truyền thống 
Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 
Ủy ban nhân dân cấp huyện 

3 1.003695 Công nhận làng nghề 
Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 
Ủy ban nhân dân cấp huyện 

4 3.000152 
Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang 

mục đích khác 

Thẩm quyền của 

HĐND  

Quốc hội; Thủ tướng Chính 

phủ; Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn. 

III NGÀNH Y TẾ 

1 1.000281 

Khám giám định mức độ khuyết tật đối với trường hợp Hội 

đồng xác định mức độ khuyết tật không đưa ra được kết luận 

về mức độ khuyết tật  

Sở Y Tế UBND cấp xã, huyện 

2 1.011799 

Khám giám định đối với trường hợp người khuyết tật hoặc 

đại diện hợp pháp của người khuyết tật (cá nhân, cơ quan, tổ 

chức) có bằng chứng xác thực về việc xác định mức độ 

khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không 

khách quan, không chính xác  

Sở Y Tế UBND cấp xã, huyện 

3 1.011798 

Khám giám định mức độ khuyết tật đối với trường hợp 

người khuyết tật hoặc đại diện hợp pháp của người khuyết 

tật (bao gồm cá nhân, cơ quan, tổ chức) không đồng ý với 

kết luận của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật  

Sở Y Tế UBND cấp xã, huyện 

4 1.011800 
Khám giám định phúc quyết mức độ khuyết tật đối với 

trường hợp người khuyết tật hoặc đại diện người khuyết tật 
Sở Y Tế Bộ Y tế 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=342775
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=286113&qdcbid=49990&r_url=danh_sach_tthc
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(cá nhân, cơ quan, tổ chức) không đồng ý với kết luận của 

Hội đồng Giám định y khoa đã ban hành Biên bản khám 

giám định  

IV NGÀNH LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH & XÃ HỘI 

1 2.000286 
Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội 

Sở Lao động – Thương 

binh và Xã hội 

UBND cấp huyện,  

UBND cấp xã 

2 2.000282 
Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp 

xã hội 

Sở Lao động – Thương 

binh và Xã hội 

UBND cấp huyện,  

UBND cấp xã 

3 1.010802 
Giải quyết chế độ ưu đãi đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy 

chồng hoặc vợ khác 

Sở Lao động – Thương 

binh và Xã hội 
UBND cấp xã; 

4 1.010803 Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ 
Sở Lao động – Thương 

binh và Xã hội 

UBND cấp xã; 

Phòng LĐTBXH 

5 1.010814 

Cấp bổ sung hoặc cấp lại giấy chứng nhận người có công do 

ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý và giấy 

chứng nhận thân nhân liệt sĩ 

Sở Lao động – Thương 

binh và Xã hội 
UBND cấp xã; 

6 1.010816 
Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động 

kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 

Sở Lao động – Thương 

binh và Xã hội 

UBND cấp xã; 

Phòng LĐTBXH 

7 1.010817 
Công nhận và giải quyết chế độ con đẻ của người hoạt động 

kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 

Sở Lao động – Thương 

binh và Xã hội 

UBND cấp xã; 

Phòng LĐTBXH 

8 1.010823 Hưởng lại chế độ ưu đãi 
Sở Lao động – Thương 

binh và Xã hội 
UBND cấp xã 

9 1.010824 
Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi 

từ trần  

Sở Lao động – Thương 

binh và Xã hội 

UBND cấp xã; 

Phòng LĐTBXH 

10 1.010825 Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ 
Sở Lao động – Thương 

binh và Xã hội 

UBND cấp xã; 

Phòng LĐTBXH 

11 1.010826 
Sửa đổi, bổ sung thông tin cá nhân trong hồ sơ người có 

công 

Sở Lao động – Thương 

binh và Xã hội 
UBND cấp xã 

12 1.010828 Cấp trích lục hoặc sao hồ sơ người có công với cách mạng 
Sở Lao động – Thương 

binh và Xã hội 
UBND cấp xã 
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13 1.010818 

Công nhận và giải quyết chế độ người hoạt động cách 

mạng, kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị 

địch bắt tù, đày 

Sở Lao động – Thương 

binh và Xã hội 

UBND cấp xã; 

Phòng LĐTBXH 

14 1.010819 
Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng 

dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế 

Sở Lao động – Thương 

binh và Xã hội 

UBND cấp xã; 

Phòng LĐTBXH 

15 1.010820 Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng 
Sở Lao động – Thương 

binh và Xã hội 

UBND cấp xã; 

Phòng LĐTBXH 

16 1.010832 Thăm viếng mộ liệt sĩ 
Phòng Lao động 

thương binh & xã hội 
UBND cấp xã  

17 1.001776 
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hằng 

tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 

Phòng Lao động 

thương binh & xã hội 

Bảo hiểm xã hội, UBND cấp 

xã 

18 1.001758 

Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, 

nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú 

trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh  

Phòng Lao động 

thương binh & xã hội 
UBND cấp xã  

19 1.001753 

Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư 

trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trong 

và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương  

Phòng Lao động 

thương binh & xã hội 
UBND cấp xã  

20 1.001731 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội   
Phòng Lao động 

thương binh & xã hội 
UBND cấp xã  

21 1.001739 Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp   
Phòng Lao động 

thương binh & xã hội 
UBND cấp xã  

22 2.000744 Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng    
Phòng Lao động 

thương binh & xã hội 
UBND cấp xã  

23 2.000282 
Tiếp nhận đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp vào các cơ sở 

bảo trợ xã hội 
UBND cấp xã  UBND cấp huyện 

24 2.001942 Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ UBND cấp xã  UBND cấp huyện, Sở Lao 
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giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế động thương binh & xã hội 

V NGÀNH KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

 Lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài 

1 2.002551 
Quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư nhóm B, 

nhóm C sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà 

tài trợ nước ngoài 

Sở Kế hoạch và Đầu 

tư 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ 

Tài chính và các cơ quan 

liên quan 

2 2.001991 
Quyết định phê duyệt văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi dự 

án (bao gồm dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA, vốn 

vay ưu đãi để chuẩn bị dự án đầu tư) 

Sở Kế hoạch và Đầu 

tư 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ 

Tài chính và các cơ quan 

liên quan 

 Lĩnh vực Thành lập và sắp xếp lại doanh nghiệp đối với doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ 

1 2.000529 
Thành lập doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn 

điều lệ do cơ quan đại diện chủ sở hữu (Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh) quyết định thành lập 

UBND tỉnh 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ 

tướng Chính phủ 

2 2.001061 

Hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 

100% vốn điều lệ do cơ quan đại diện chủ sở hữu (Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh) quyết định thành lập hoặc được giao 

quản lý 

UBND tỉnh Thủ tướng Chính phủ 

3 2.001025 
Chia, tách doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn 

điều lệ do cơ quan đại diện chủ sở hữu (Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh) quyết định thành lập hoặc được giao quản lý 

UBND tỉnh 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ 

Tài chính, Bộ quản lý ngành, 

Thủ tướng Chính phủ 

4 2.001021 
Giải thể doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều 

lệ (do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập hoặc 

giao quản lý)  

UBND tỉnh 

Các Sở Ban ngành, cơ quan 

thanh tra, kiểm toán, cơ quan 

thuế, Thủ tướng Chính phủ 

 Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam  

1 1.009642 Thủ tục chấp thuận nhà đầu tư của UBND cấp tỉnh 
Sở Kế hoạch và Đầu 

tư 
Các Bộ, ngành Trung ương 

2 1.009644 
Thủ tục điều chỉnh văn bản chấp thuận nhà đầu tư của 

UBND cấp tỉnh 

Sở Kế hoạch và Đầu 

tư 
Các Bộ, ngành Trung ương 

3 1.009645 Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh 
Sở Kế hoạch và Đầu 

tư 
Các Bộ, ngành Trung ương 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7098
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=1617
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=3590
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=3449
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=3413
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4 1.009646 
Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của chấp 

thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh 

Sở Kế hoạch và Đầu 

tư 
Các Bộ, ngành Trung ương 

5 1.009649 
Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp nhà đầu 

tư chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư đối 

với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của UBND cấp tỉnh 

Sở Kế hoạch và Đầu 

tư 
Các Bộ, ngành Trung ương 

6 1.009650 
Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp nhà đầu 

tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư là tài sản bảo đảm đối 

với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của UBND cấp tỉnh 

Sở Kế hoạch và Đầu 

tư 
Các Bộ, ngành Trung ương 

7 1.009652 
Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, 

sáp nhập dự án đầu tư đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp 

thuận của UBND cấp tỉnh 

Sở Kế hoạch và Đầu 

tư 
Các Bộ, ngành Trung ương 

8 1.009653 
Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, 

hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế đối 

với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của UBND cấp tỉnh 

Sở Kế hoạch và Đầu 

tư 
Các Bộ, ngành Trung ương 

9 1.009654 

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp sử dụng 

quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu 

tư để góp vốn vào doanh nghiệp đối với dự án thuộc thẩm 

quyền chấp thuận của UBND cấp tỉnh 

Sở Kế hoạch và Đầu 

tư 
Các Bộ, ngành Trung ương 

10 1.009655 

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp sử dụng 

quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu 

tư để hợp tác kinh doanh đối với dự án thuộc thẩm quyền 

chấp thuận của UBND cấp tỉnh 

Sở Kế hoạch và Đầu 

tư 
Các Bộ, ngành Trung ương 

11 1.009659 

Thủ tục gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư thuộc 

thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp 

tỉnh hoặc Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng 

ký đầu tư 

Sở Kế hoạch và Đầu 

tư 
Các Bộ, ngành Trung ương 

VI NGÀNH TƯ PHÁP 

1 1.003976 
Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài đối với 

trẻ em sống ở cơ sở nuôi dưỡng 

Cục Con nuôi - Bộ 

Tư pháp, Sở Tư 

pháp 

Sở Lao Động – Thương binh 

và Xã hội, Công an tỉnh, Hội 

chữ thập đỏ, Hội bảo trợ người 

khuyết tật và trẻ em mồ hôi… 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=258757
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=258136
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=258157
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=5694
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2 2.002039 Nhập quốc tịch Việt Nam Sở Tư pháp Bộ Tư pháp, Công an tỉnh 

3 2.002038 Trở lại quốc tịch Việt Nam ở trong nước Sở Tư pháp Bộ Tư pháp, Công an tỉnh 

4 2.002036 Thôi quốc tịch Việt Nam ở trong nước Sở Tư pháp Bộ Tư pháp, Công an tỉnh 

5 2.000488 
Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người 

nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam  

Sở Tư pháp 
Bộ Công an, Công an tỉnh, Cơ 

quan Tòa án, Cơ quan có thẩm 

quyền thuộc Bộ Quốc phòng 

Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc 

gia, Ủy ban nhân dân xã, 

phường, thị trấn; cơ quan tổ 

chức khác, cơ quan tiến hành tố 

tụng có liên quan 

6 2.000505 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến hành tố tụng Sở Tư pháp 

7 2.001417 
Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước, tổ chức 

chính trị, tổ chức chính trị - xã hội 
Sở Tư pháp 

VII NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI 

1 1.009456 Công bố hoạt động cảng thủy nội địa  Sở Giao thông vận tải Bộ Giao thông vận tải 

2 2.001219 

Chấp thuận hoạt động vui chơi, giải trí đưới nước vùng 

nước trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển 

hoặc khu vực hàng hải 

Sở Giao thông vận tải 
Chi cục Đường thủy nội địa 

khu vực 

VIII NGÀNH CÔNG THƯƠNG 

1 1.012427 Thủ tục thành lập/mở rộng cụm công nghiệp Sở Công Thương UBND cấp huyện 

2 2.000331 
Cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu 

biểu cấp tỉnh 
Sở Công Thương UBND cấp huyện 

IX  NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

1 1.012754 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với 

đất lần đầu đối với người gốc Việt Nam định cư ở nước 

ngoài 

Sở Tài nguyên và  

Môi trường 
Cơ quan thuế; UBND cấp xã 

2 1.012765 

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản 

gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển đổi quyền sử 

dụng đất nông nghiệp mà không theo phương án dồn điền, 

đổi thửa, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng 

Sở Tài nguyên và  

Môi trường 
Cơ quan thuế 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7204
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https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=1493
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https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=338855
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đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, góp vốn bằng 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; 

cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất trong dự án xây 

dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng 

3 1.012820 
Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của 

Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm 

Sở Tài nguyên và  

Môi trường 
Cơ quan thuế 

4 1.012768 

Đăng ký biến động đối với trường hợp đổi tên hoặc thay đổi 

thông tin về người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền 

với đất; thay đổi hạn chế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất hoặc có thay đổi quyền đối với thửa 

đất liền kề; giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên 

Sở Tài nguyên và  

Môi trường 
Cơ quan thuế; UBND cấp xã 

5 1.012769 

Đăng ký tài sản gắn liền với thửa đất đã được cấp Giấy 

chứng nhận hoặc đăng ký thay đổi về tài sản gắn liền với 

đất so với nội dung đã đăng ký 

Sở Tài nguyên và  

Môi trường 
Cơ quan thuế 

6 1.012770 

Đăng ký biến động  thay đổi quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập 

tổ chức hoặc chuyển đổi mô hình tổ chức 

Sở Tài nguyên và  

Môi trường 
Cơ quan thuế 

7 1.012772 

Đăng ký biến động đối với trường hợp thay đổi quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo thỏa 

thuận của các thành viên hộ gia đình hoặc của vợ và chồng; 

quyền sử dụng đất xây dựng công trình trên mặt đất phục vụ 

cho việc vận hành, khai thác sử dụng công trình ngầm, 

quyền sở hữu công trình ngầm; bán tài sản, điều chuyển, 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất là tài sản công theo quy 

định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công; nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo 

kết quả giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; 

nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với 

đất do xử lý tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất, tài sản gắn 

liền với đất đã được đăng ký, bao gồm cả xử lý khoản nợ có 

nguồn gốc từ khoản nợ xấu của tổ chức tín dụng, chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài 

Sở Tài nguyên và  

Môi trường 
Cơ quan thuế 
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8 1.012793 

Đăng ký biến động đối với trường hợp thành viên của hộ gia 

đình hoặc cá nhân đang sử dụng đất thành lập doanh nghiệp 

tư nhân và sử dụng đất vào hoạt động sản xuất kinh doanh 

của doanh nghiệp 

Sở Tài nguyên và  

Môi trường 
Cơ quan thuế 

9 1.012794 

Đăng ký biến động đối với trường hợp điều chỉnh quy 

hoạch xây dựng chi tiết; cấp Giấy chứng nhận cho từng thửa 

đất theo quy hoạch xây dựng chi tiết cho chủ đầu tư dự án 

có nhu cầu 

Sở Tài nguyên và  

Môi trường 
Cơ quan thuế 

10 1.012815 
Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

Sở Tài nguyên và  

Môi trường 
Cơ quan thuế 

11 1.012813 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp 

hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không đúng mục đích 

đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền 

sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 

Sở Tài nguyên và  

Môi trường 
Cơ quan thuế 

12 1.012781 
Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận đối với thửa đất có diện tích 

tăng thêm do thay đổi ranh giới so với Giấy chứng nhận đã cấp 

Sở Tài nguyên và  

Môi trường 
Cơ quan thuế; UBND cấp xã 

13 1.012782 

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp cá nhân, hộ 

gia đình đã được cấp Giấy chứng nhận một phần diện tích vào 

loại đất ở trước ngày 01 tháng 7 năm 2004, phần diện tích còn 

lại của thửa đất chưa được cấp Giấy chứng nhận 

Sở Tài nguyên và  

Môi trường 

Cơ quan thuế; 

UBND cấp huyện; 

UBND cấp xã 

 

14 1.012783 
Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất 

Sở Tài nguyên và  

Môi trường 
Cơ quan thuế 

15 1.012788 
Đăng ký đất đai đối với trường hợp chuyển nhượng dự án 

bất động sản 

Sở Tài nguyên và  

Môi trường 
Cơ quan thuế 

16 1.012785 

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp đã 

chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 8 năm 2024 

mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhưng chưa 

thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định 

Sở Tài nguyên và  

Môi trường 
Cơ quan thuế; UBND cấp xã 

17 1.012787 

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, công trình xây 

dựng trong dự án bất động sản 

Sở Tài nguyên và  

Môi trường 
Cơ quan thuế 



28 

 

 

18 1.012756 
Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước 

giao đất để quản lý 

Sở Tài nguyên và  

Môi trường 
UBND cấp xã 

19 1.012786 Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất  
Sở Tài nguyên và  

Môi trường 
UBND cấp xã 

 B. DANH MỤC NHÓM TTHC THỰC HIỆN LIÊN THÔNG GIỮA CÁC CẤP 

1 2.002621 Thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi 

2 2.002622 Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất 
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